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I. PHẦN BIẾT
Câu 1: Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

1/ Nội dung

 Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ:


- Về chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.


- Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống...


- Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.


- Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.

2/ Kết quả:
Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp

Câu 2: Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII-XIX.

- Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (người Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (người Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, cùng nhiều phát minh lớn về Vật lí, Hóa học.

- Năm 1837, Puốc-kin-giơ (người Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật. Ông trở thành người đầu tiên chứng minh rằng đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào.

- Năm 1859, Đác-uyn (người Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền, đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật...

Câu 3: Cách mạng công nghiệp là gì ? Những phát minh nào có ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp ở Anh

1/ Cách mạng công nghiệp: 
Là sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất, từ sản xuất nhỏ , thủ công lên sản xuất cơ khí, máy móc.


2/ Những phát minh:



- Năm 1764, Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, nâng cao năng suất gấp 8 lần. 



- Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.



- Năm 1783, Các-rai chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước, nâng năng suất lao động lên gấp 40 lần so với dệt vải bằng tay,



- Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời và phát triển như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ.
Câu 4: Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 
- Về kinh tế: Tháng 10 - 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng, kéo dài, có sức tàn phá chưa từng thấy đã đẩy lùi mức sản xuất hàng chục năm,

- Về xã hội:  hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.

- Về chính trị: chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước.(Đức, Italia, Nhật).

- Về quan hệ quốc tế: xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuốc chiến tranh thế giới mới.

II. PHẦN HIỀU
Câu 5: Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước ?

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII trở đi, máy móc xuất hiện và được sử dụng ngày càng rộng rãi ở các nước tiên tiến.
- Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa

Câu 6:  Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng 

-Cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng 2/1917 lật đổ chế độ nga Hoàng, song dẫn đến cục diện hai chính quyền tồn tại song song. Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

- Cách mạng thứ hai bùng nổ tháng 10/1917 do Lênin và đảng Bônsevich lãnh đạo lật đổ chính phủ lâm thời tư sản thiết lập chính quyền thống nhất.

Câu 7:  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất 

- Làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước.

- Kéo dài nhất: khủng hoảng kéo dài 5 năm (1929-1933)

- Thiệt hại nặng: thiệt hại không thể tính được. đặt biệt là chính trị- xã hội nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh… chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở nhiều nước.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 
- Mĩ là nước tham gia chiến tranh muộn, hầu như không bị tổn thất gì, là nước thắng trận, giàu lên nhờ buôn bán vũ khí, trong khi cả châu Âu bị kiệt quệ, Mĩ có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu.
- Ngoài ra, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng mọi biện pháp để cải tiến kỉ thuật, sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bốc lột công nhân.

Câu 9: Hoàn cảnh nước Nga Xô Viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới.
- Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước. Bảy năm chiến tranh và nội chiến (1914 - 1921) đã tàn phá nặng nề hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế - công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Đất nước còn lâm vào nạn đói trầm trọng và sự chống phá điên cuồng của các thế lực phản cách mạng. 

- Trong tình hình ấy, tháng 3 - 1921, nước Nga Xô viết đã thực hiện Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng. 

Câu 10: Nguyên nhân cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh. 

- Cách mạng tư sản giữ thế kỉ XVII đã gạt bỏ những trở ngại về chính trị và xã hội, tạo điều kiện cho cách mạng trong sản xuất



- Công nghiệp Anh phát triển mạnh, có nhiều tiến bộ về kĩ thuật.



- Sự tích lũy tư bản ở Anh diễn ra sớm và vẫn dựa vào sự bóc lột trong nước kết hợp với việc buôn bán, cướp bóc ở các thuộc địa.
Câu 11: Tại sao các nước tư bản phương Tây lại đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa. 
Trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, điều đó làm tăng nhu cầu thị trường, đẩy mạnh xâm lược các nước Á, Phi và thiết lập hệ thống thuộc địa rộng lớn .
Câu 12: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
- Mở ra một thời kì phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc cho các nước châu Á.

- Tiếng vang cách mạng tháng Mười Nga trở thành niềm hi vọng to lớn đối với các dân tộc bị áp bức, bóc lột ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á.

III\ PHẦN VẬN DỤNG
1/ Vận dụng thấp
Câu 13: Lập bảng thống kê các cải tiến, phát minh trong ngành dệt ở Anh theo thứ tự thời gian. 
	Stt
	Năm
	Tên các cải tiến, phát minh

	01
	1764
	Máy kéo sợi Gien-ni

	02
	1769
	Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

	03
	1784
	Máy hơi nước

	04
	1785
	Máy dệt 


Câu 14: Nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Phong trào diễn ra sôi nổi và liên tục với nhiều hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia.

- Giai cấp vô  sản bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.

- Phong trào chưa thắng lợi nhưng cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân.
Câu 15: Nét mới của phong trào độc lập ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

và ở một số nước, công nhân đã đóng vai trò lãnh đạo cách mạng.

- Sau chiến tranh , nhiều đảng cộng sản ở các nước châu Á củng được thành lập: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a.
Câu 16: Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 nga đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
- Là tấm gương sáng, nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc.

- Tạo chuyển biến lớn về nội dung, tư tưởng, hình thức, tổ chức và phương pháp đấu tranh cho giải phóng dân tộc.

- Xuất hiện phong trào cứu nước mới theo hướng vô sản.

- Phong trào giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản chính quốc.

2. Vận dụng cao:

Câu 17: Hệ quả tích cực và tiêu cực mà cách mạng công nghiệp đưa đến. 
- Tích cực: Kinh tế phát triển , của cải dồi dào, nhiều thành phố, trung tâm công nghiệp ra đời.

- Tiêu cực: Xã hội hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản mâu thuẫn nhau

Câu 18: Đánh giá những tiến bộ của cách mạng tháng Mười so với cách mạng tháng Hai 
- Cách mạng tháng Mười thắng lợi đã lật đỗ chính phủ lâm thời tư sản ,thiết lập nhà nước vô sản .

- Giành chính quyền về tay nhân dân.
Câu 19: Nhận xét chính sách mới của Ru –dơ –ven 

- Mềm dẻo, thiết thực, có hiệu quả.
- Cứu nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước giàu mạnh.
Câu 20: Công lao của Lênin đối với thắng lợi của cách mạng tháng Mười.
 
- Sáng lập ra Đảng Bôn sê vích Nga.

- vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn.

- Chỉ đạo trực tiếp cách mạng.

- Có những quyết đoán táo bạo và sáng suốt...

